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(SV được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4Đ)
Phòng kế toán của Cty TNHH Hàn Phong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nộp cho ngân hàng xin vay theo hạn mức, trong đó các khoản mục của bảng kế hoạch tài chính được liệt kê như sau (Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Tài sản
	Số tiền
	Nợ và vốn chủ sở hữu
	Số tiền

	Tài sản lưu động
	10.175
	Nợ phải trả
	10.418

	Tiền mặt và tiển gửi NH
	513
	Nợ ngắn hạn
	6.398

	Chứng khoán ngắn hạn
	150
	Phải trả người bán
	1.500

	Khoản phải thu
	3.662
	Phải trả công nhân viên
	278

	Hàng tồn kho
	5.900
	Phải trả khác
	120

	Tài sản lưu động khác
	100
	Vay ngắn hạn ngân hàng
	4.500

	Tài sản cố định ròng
	5.424
	Nợ dài hạn
	4,020

	Đầu tư tài chính dài hạn
	3.538
	Vốn chủ sở hữu
	8.719

	Tổng cộng tài sản
	19,137
	Tổng cộng nợ và VCSH
	19,137


Xác định hạn mức tín dụng của ngân hàng đối với Hàn Phong theo 3 cách. Biết rằng vốn chủ sở hữu tham gia chiếm tỷ lệ 30% và 20% vốn vay dài hạn của ngân hàng là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên.
Câu 2: (4Đ)
Giả sử bạn là nhân viên tín dụng phụ trách cho vay đối với công ty TNHH Thành Tín. Quý I vừa qua Thành Tín xin vay với hạn mức tín dụng là 5 tỷ đồng và NH đồng ý cho vay với lãi suất là 0,85%/tháng. Tình hình tài khoản cho vay của Thành Tín trong quý như sau: (Đơn vị: Triệu đồng)

	Ngày
	Diễn giải
	Phát sinh nợ
	Phát sinh có
	Số dư

	10/1
	Nhận tiền vay
	2000
	
	?

	25/1
	Nhận tiền vay
	3000
	
	?

	30/1
	Thu tiền bán hàng
	
	1000
	?

	15/2
	Thu tiền bán hàng
	
	1500
	?

	20/2
	Nhận tiền vay
	1500
	
	?

	05/3
	Nhận tiền vay
	3000
	
	?

	31/3
	Nộp tiền trả nợ
	
	4000
	?


Dựa vào tình hình tài khoản cho vay trên đây, hãy xác định tổng số tiền lãi công ty TNHH Thành Tín phải trả cho NH trong kỳ. 

Câu 3: (2Đ)
Ngân hàng Sài Gòn phát hành cổ phiếu bán ra công chúng với giá bằng giá thị trường hiện là 102.000đ/CP để huy động 50 tỷ đồng vốn cổ phần. Chi phí phát hành ước tính bằng 10% giá bán cổ phiếu. Biết năm trước NH Sài Gòn trả cổ tức 12.000đ/CP và dự tính duy trì tốc độ tăng trưởng cổ tức bền vững mãi ở mức 7%. Hãy cho biết chi phí huy động vốn của NH Sài Gòn được xác định như thế nào? (Không cần phải chạy hàm Goal seek để tìm ra kết quả, chỉ thiết lập biểu thức tính toán).

--HẾT--

